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DANH SÁCH 2: SINH VIÊN THAM GIA BHYT TẠI TRƯỜNG 

NHƯNG CHƯA CÓ THẺ 

(Kèm theo Thông báo số       /CTSV, ngày     tháng 12 năm 2021) 

STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lý do 

1.  21020032 Đỗ Minh Tuấn 12/05/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

2.  21020703 Nguyễn Khánh Sơn 18/03/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

3.  21020698 Nguyễn Đức Minh 14/04/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

4.  21021316 Phạm Quang Huy 16/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

5.  21020265 Phạm Khắc Hiếu 29/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

6.  21021634 Phạm Quốc Thái 13/03/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

7.  21021334 Đỗ Thị Loan 25/01/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

8.  21021573 Nguyễn Tùng Dương 27/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

9.  21021582 Nguyễn Văn Hiệp 06/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

10.  21020073 Đỗ Huy Hoàng 18/05/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

11.  21021454 Ngô Quý Bảo 25/04/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

12.  21020643 Nguyễn Bảo Lâm 15/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

13.  21021343 Phạm Quang Minh 20/12/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

14.  21021533 Hoàng Minh Quân 23/04/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

15.  21020183 Nguyễn Tiến Đạt 07/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

16.  21021469 Vũ Hoàng Duy 11/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

17.  21020721 Cao Ngô Hoàng Dũng 28/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

18.  21021589 Nguyễn Thị Thanh Hòa 26/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

19.  21020039 Đinh Thế An 31/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

20.  21020761 Lê Anh Đức 25/08/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

21.  21021519 Nguyễn Ngọc Minh 23/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

22.  21020106 Vũ Quý Đạt 08/06/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

23.  21021076 Nguyễn Công Doanh 27/08/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

24.  21020944 Lê Đức Toàn 24/06/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

25.  21020433 Trần Trung Hiếu 23/01/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

26.  21021223 Mai Hồng Phong 02/08/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

27.  21021542 Nguyễn Tiến Thành 06/06/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

28.  21020084 Phạm Minh Nguyên 28/08/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

29.  21021609 Trịnh Lê Hoàng Long 16/01/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

30.  21020328 Dương Đức Huy 04/06/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

31.  21020181 Nguyễn Đức Dương 15/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

32.  21020525 Bùi Trần Hải Nam 25/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 



STT Mã SV Họ tên Ngày sinh Lý do 

33.  21021133 Trương Hoàng Tú 04/07/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

34.  21021109 Trần Văn Ngọc 24/08/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

35.  21020684 Đỗ Minh Hiếu 18/09/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

36.  21020589 Đào Đức Minh 05/11/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

37.  21020055 Trần Thùy Dung 22/07/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

38.  21021332 Đặng Minh Lân 09/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

39.  21020539 Nguyễn Tuấn Đức 12/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

40.  21021348 Lê Quý Như Ngọc 20/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

41.  21020135 Thân Ngọc Dũng 13/05/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

42.  21021086 Phạm Minh Hiển 28/02/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

43.  21020351 Nguyễn Viết Mạnh 08/02/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

44.  21021119 Trần Thái Sơn 13/02/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

45.  21020398 Hà Sơn Tùng 17/07/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

46.  21021136 Trương Hoàng Tuấn 04/07/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

47.  21020986 Phạm Thanh Hoan 19/01/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

48.  21021309 Trương Huy Hoàng 07/10/2003 Thông tin sinh viên kê khai không chính xác 

49.  21020266 Đặng Thái Hà 27/02/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

50.  21020294 Nguyễn Khánh Duy 25/11/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

51.  21020783 Lương Thị Mai Phương 07/07/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

52.  21020939 Cung Văn Thắng 21/06/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

53.  21020892 Dương Đức Dũng 07/02/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

54.  21020408 Nguyễn Tiến Thông 08/02/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

55.  21021139 Nguyễn Xuân Tùng 09/09/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

56.  21021030 Vũ Hữu Nhật Tâm 19/07/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

57.  21020569 Hàn Nguyên Trường 27/09/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

58.  21020263 Bùi Đào Duy Anh 02/08/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

59.  21020627 Nguyễn Trung Hiếu 28/02/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

60.  21020342 Hoàng Bảo Khanh 23/02/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

61.  21020293 Ngô Hoàng Duy 30/08/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

62.  21020383 Nguyễn Minh Quân 28/12/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

63.  21021058 Nguyễn Xuân Tùng 05/12/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

64.  21020264 Nguyễn Quang Vinh 26/07/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

65.  21020629 Nguyễn Mạnh Hoàng 17/07/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

66.  21020144 Nguyễn Kiên 30/12/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

67.  21020750 Quách Lê Hải Anh 14/10/2002 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

68.  21020223 Nguyễn Hải Nam 04/03/2003 Sinh viên đang có thẻ BHYT còn hiệu lực 

Ấn định DS gồm 68 sinh viên./ 

 
 


